
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 12 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 63 

Câu 1: Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: Quyết định kỉ luật được lưu vào hồ sơ 

viên chức đúng hay sai?  

a. Đúng 

b. Sai 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm 

ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là bao nhiêu phần trăm tổng chi ngân sách nhà 

nước?  

A. 5% 

B. 10% 

C. 20% 

D. 15% 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu Cơ sở giáo dục mầm non?  

A. 3 

B. 5 

C. 4 

D. 2 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019.  Mục tiêu của giáo dục phổ thông “Nhằm trang bị kiến thức công dân” 

thuộc về của giáo dục?  

A. Giáo dục phổ thông 

B. Giáo dục trung học phổ thông 

C. Giáo dục tiểu học 

D. Giáo dục trung học cơ sở 



Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Nội dung “Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách phát triển giáo dục” là?  

A. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục 

B. Nội dung quản lý giáo dục 

C. Mục tiêu quản lý nhà nước về giáo dục 

D. Yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục 

Câu 6: Hoạt động nghề nghiệp của viên chức gồm mấy nguyên tắc  

A. 1 nt 

B. 2 nt 

C. 3 nt 

D. 4 nt 

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ quan, 

tổ chức nào?  

A. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội 

B. Tất cả phương án 

C. Cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân 

D. Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Kiểm định chất lượng giáo dục là?  

A. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm 

giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề. 

B. Hoạt động đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 

chất lượng giáo dục do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành. 

C. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương 

trình giáo dục 

D. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà 

người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn. 

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Hoạt động khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ của tổ chức nào?

 
A. Cơ sở giáo dục 

B. Viện nghiên cứu 

C. Trung tâm khoa học 

D. Cơ sở khoa học 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực nghề nghiệp” là chương trình giáo dục nào sau đây?  

A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp 

B. Chương trình giáo dục Đại học 

C. Chương trình giáo dục thường xuyên 

D. Chương trình giáo dục phổ thông 

Câu 11: Điều 22 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Người không 

được đăng kí dự tuyển viên chức. ?  

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 



b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của 

Tòa án; 

c. Đang bị áp dụng biện pháp xử lí hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, 

trường giáo dưỡng. 

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng. 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Ai trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập 

giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc?  

A. Nhân dân 

B. Đồng bào 

C. Mọi công dân 

D. Cử tri 

Câu 13: Luật Giáo dục 2019. Cấm giáo viên, giảng viên hút thuốc ở đâu?  

A. Trong giờ giải lao 

B. Trong lớp học 

C. Trong giờ học 

D. Trong trường học 

Câu 14: Điều 61: Hiệu lực thi hành: Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày?  

a. 1/1/2010 

b. 1/1/2011 

c. 1/1/2012 

d. 1/1/2013 

Câu 15: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường trung cấp trực thuộc?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tich nước 

D. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo 

Câu 16: Thời điểm đánh giá Viên chức ở phương án nào sau đây có nội dung không đúng?

 
A. Đánh giá hàng năm 

B. Đánh giá sau khi quy hoạch 

C. Đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 17: Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định 

thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn không 

áp dụng  

A. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020; 

B. Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức 

thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng 

C. Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

D. Không có phương án nào đúng. 



Câu 18: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Hồ sơ quản lý 

hoạt động giáo dục. Đối với giáo viên có bao nhiêu loại hồ sơ?  

A. 2 loại hồ sơ 

B. 4 loại hồ sơ 

C. 3 loại hồ sơ 

D. 2 hoặc 3 hoặc 4 loại hồ sơ 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. “Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy 

đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.” là?  

A. Nhiệm vụ của nhà giáo 

B. Quyền của nhà giáo 

C. Nghĩa vụ của nhà giáo 

D. Trách nhiệm của nhà giáo 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước có chính sách cấp học bổng chính sách cho đối tượng nào?

 
A. học sinh trường dự bị đại học; trường phổ thông dân tộc nội trú 

B. sinh viên hệ cử tuyển 

C. Tất cả các phương án 

D. người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật. 

Câu 21: Theo Luật Giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non, Hội 

đồng phải có ít nhất bao nhiêu tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở giáo dục mầm non?

 
A. Một nửa 

B. Một phần ba 

C. Hai phần ba 

D. Một phần tư 

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. “Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, 

chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.” là?

 
a. Nhiệm vụ của nhà giáo 

b. Trách nhiệm của nhà giáo 

c. Nghĩa vụ của nhà giáo 

d. Quyền của Nhà giáo 

Câu 23: Trong thời hạn xử lý kỷ luật, cơ quan nào quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu 

thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật  

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

B. Sở Nội vụ 

C. Chính phủ 

D. Người đứng đầu cơ quan quản lý Viên chức 

Câu 24: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Xác định 

phương án đúng?  

A. Mọi cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. 

B. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học không được ép buộc học 


